
VẮNG CỘNG 10% GK 30% CK TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 18126001 Nguyễn Duy An DH18SHB 0.00 10.00 9.00 2.80 3.75 5.43

2 19126010 Lê Tuấn Anh DH19SHA 10.00 4.00 1.80 8.25 7.58

3 17163002 Phạm Minh Anh DH17ES 1.00 7.50 6.00 1.95 4.50 5.10

4 18153002 Trương Quốc Anh DH18CD 0.00 10.00 7.00 2.40 6.25 6.78

5 19125017 Nguyễn Thị Ngọc Ánh DH19BQ 10.00 6.00 2.20 4.25 5.18

6 16118010 Đinh Quốc Ân DH16CK 10.00 8.00 2.60 6.75 7.33

7 19163002 Nguyễn Thái Bảo DH19ES 10.00 6.00 2.20 2.00 3.60

8 19125025 Cao Thị Ngọc Bích DH19BQ 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

9 19117007 Nguyễn Thị Kim Chi DH19CT 10.00 4.00 1.80 4.75 5.13

10 19118026 Đinh Ngọc Cường DH19CC 1.00 7.50 6.00 1.95 3.25 4.23

11 18153009 Ngô Mạnh Cường DH18CD 10.00 6.00 2.20 4.50 5.35

12 16118026 Tống Mạnh Cường DH16CK 10.00 1.00  #VALUE!

13 19163008 Nguyễn Thị Kim Duyên DH19ES 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

14 19118046 Nguyễn Văn Dương DH19CC 10.00 2.00 1.40 2.50 3.15

15 19125042 Lê Thị Mỹ Đang DH19BQ 1.00 11.00 5.00 2.10 4.00 4.90

16 19137013 Hồ Dương Tuấn Đạt DH19NL 10.00 3.00 1.60 6.50 6.15

17 19117013 Ngô Thị Thành ĐiỂm DH19CT 10.00 6.00 2.20 4.25 5.18

18 19118039 Bùi Ngọc ĐiỆp DH19CC 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

19 18153014 Bùi Hữu Đức DH18CD 10.00 5.00 2.00 4.75 5.33

20 18125082 PhạmVũ Trúc Hà DH18BQ 1.00 1.00 8.50 4.00 1.65 5.50 5.50

21 19117015 Thái Trần Thu Hà DH19CT 2.00 12.00 6.00 2.40 4.75 5.73

22 19117018 Châu Thị Mỹ Hạnh DH19CT 1.00 7.50 4.00 1.55 4.00 4.35

23 18117014 Bùi ThỤy Ngọc Hân DH18CT 10.00 3.00 1.60 5.50 5.45

24 19117019 Đặng Thị Minh Hậu DH19CT 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

25 18125108 Lê Ngọc Hiệp DH18DD 0.00 10.00 4.00 1.80 5.50 5.65

26 19117022 Nguyễn Thị Minh Hiếu DH19CT 10.00 5.00 2.00 5.25 5.68

27 19112064 Phan Thanh Hiếu DH19TY 1.00 7.50 0.75 0.75

28 19125106 TưỞng Mai Hoa DH19BQ 10.00 5.00 2.00 4.50 5.15

29 19163012 Nguyễn Ngọc Hòa DH19ES 10.00 4.00 1.80 2.00 3.20

30 19117025 Phạm Thị Mỹ Hoài DH19CT 1.00 11.00 4.00 1.90 4.00 4.70

31 19117026 Nguyễn Thị Hoan DH19CT 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

32 18117025 Kiều Nữ Quốc Huân DH18CT 10.00 4.00 1.80 1.50 2.85

33 19118098 Trần Quốc Huy DH19CK 10.00 3.00 1.60 1.60

34 19154062 Trần Quốc Huy DH19OT 10.00 4.00 1.80 4.25 4.78

35 19125124 Lê Thị Thu Huyền DH19BQ 10.00 4.00 1.80 4.75 5.13

36 19126073 Huỳnh Duy Khang DH19SHD 1.00 7.50 6.00 1.95 4.50 5.10

37 19118107 Phạm Vĩnh Khang DH19CC 1.00 7.50 5.00 1.75 2.25 3.33

38 19139061 Ngô Quang Khánh DH19HH 1.00 7.50 0.75 0.75

39 19153034 Chu Trương Đăng Khôi DH19CD 10.00 5.00 2.00 2.25 3.58

40 18126085 Đặng Xuân Long DH18SHD 10.00 5.00 2.00 5.50 5.85

41 19112261 Lê Thanh Lương DH19TY 1.00 7.50 0.75 0.75

42 19118142 Đặng Nguyễn Nhật Minh DH19CK 10.00 2.00 1.40 3.00 3.50

43 19154093 Nguyễn Lê Anh Minh DH19OT 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

44 19117043 Cao Huyền My DH19CT 5.00 15.00 8.00 3.00 5.50 6.85
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45 18154071 Nguyễn Thế Nam DH18OT 3.00 13.00 5.00 2.30 7.50 7.55

46 19112265 Nguyễn Văn Nam DH19TY 10.00 9.00 2.80 5.25 6.48

47 19118151 Trần Duy Nhật Nam DH19CK 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

48 19163021 Nguyễn Thị Thúy Nga DH19ES 10.00 0.00 1.00 3.00 3.10

49 19112267 Trần Khánh Ngân DH19TY 10.00 8.00 2.60 3.75 5.23

50 19163023 Lê Tấn Nghĩa DH19ES 10.00 5.00 2.00 2.50 3.75

51 19118161 Lê Dương Thiện Nhân DH19CC 1.00 7.50 3.00 1.35 1.50 2.40

52 15115114 Trương Trọng Nhân DH15CB 1.00 7.50 2.00 1.15 5.25 4.83

53 18118100 Dương Thị Tuyết Nhi DH18CC 2.00 5.00 0.50 2.50 2.25

54 19112134 Lê Nguyễn Thảo Nhiên DH19TY 10.00 2.00 1.40 6.00 5.60

55 18125523 Đàng Thị Phi Nhung DH18BQ 10.00 2.00 1.40 3.00 3.50

56 19163028 Lê Thị Quỳnh Như DH19ES 10.00 7.00 2.40 2.50 4.15

57 17163050 Nguyễn Nữ Quỳnh Như DH17ES 10.00 3.00 1.60 4.75 4.93

58 17153054 Dương Trung Ninh DH17CD 2.00 5.00 7.00 1.90 5.25 5.58

59 19118170 Nguyễn Hoàng Ninh DH19CC 1.00 11.00 2.00 1.50 7.50 6.75

60 17163053 Trần Thị Mỹ Nữ DH17ES 1.00 11.00 6.00 2.30 5.25 5.98

61 19118177 Nguyễn Trường Phong DH19CC 10.00 7.00 2.40 5.50 6.25

62 19154124 Phan Văn Phương DH19OT 10.00 7.00 2.40 3.00 4.50

63 18153059 Vũ Thế Quang DH18CD 10.00 6.00 2.20 7.00 7.10

64 19125289 Nguyễn Minh Quân DH19BQ 1.00 7.50 5.00 1.75 3.50 4.20

65 19117070 Nguyễn Thế Ngọc Sương DH19CT 10.00 5.00 2.00 1.50 3.05

66 19117072 Hồ Tấn Tài DH19CT 1.00 7.50 5.00 1.75 4.50 4.90

67 18154111 Phạm Ngọc Thái DH18OT 10.00 5.00 2.00 5.00 5.50

68 19117074 Tăng Ngọc Thái DH19CT 1.00 7.50 6.00 1.95 2.50 3.70

69 19153070 Trương Văn Thái DH19CD 1.00 7.50 8.00 2.35 5.50 6.20

70 19118214 Lê Ngọc Thanh DH19CK 1.00 11.00 4.00 1.90 5.00 5.40

71 19117078 Đặng Thị Như Thảo DH19CT 10.00 5.00 2.00 5.00 5.50

72 19163041 Phạm Đoàn Thiên Thiên DH19ES 1.00 7.50 2.00 1.15 1.75 2.38

73 16126166 Hoàng Hữu Thiện DH16SM 4.00 0.00 0.00 0.00

74 19163042 Lê Minh Thiện DH19ES 3.00 13.00 2.00 1.70 3.00 3.80

75 18118144 Trần Phước Thịnh DH18CK 1.00 11.00 7.00 2.50 6.00 6.70

76 18118145 Huỳnh Hữu Thọ DH18CK 1.00 11.00 5.00 2.10 6.00 6.30

77 19130217 Ngô Tùng Thông DH19TD 10.00 5.00 2.00 5.25 5.68

78 19118233 Nguyễn Nam Thuận DH19CC 10.00 4.00 1.80 4.75 5.13

79 19125360 Nguyễn Vĩnh Thuận DH19DD 10.00 7.00 2.40 3.50 4.85

80 19117085 Hồ Thị Hồng Thúy DH19CT 10.00 4.00 1.80 2.50 3.55

81 19125390 Trần Bá Toàn DH19VT 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

82 19118245 Nguyễn Văn Toán DH19CC 2.00 12.00 6.00 2.40 8.00 8.00

83 18126184 Đinh Thị Thu Trang DH18SM 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30

84 19125555 Lê Thị Mỹ Trang DH19BQGL 2.00 12.00 2.00 1.60 3.50 4.05

85 18117070 Võ Thị Bích Trâm DH18CT 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

86 19117091 Lê Thị Quế Trân DH19CT 1.00 11.00 2.00 1.50 2.50 3.25

87 19117092 Nguyễn Ngọc Trân DH19CT 1.00 7.50 2.00 1.15 4.50 4.30

88 17125316 TrỊnh Ngọc Trân DH17DD 1.00 11.00 7.00 2.50 6.50 7.05

89 19153087 Đặng Nguyễn Thành Trung DH19CD 10.00 7.00 2.40 6.50 6.95



90 19118265 Dương Hữu Tuấn DH19CC 2.00 5.00 0.50 0.50

91 19118269 Trần Nguyễn Đức Tuấn DH19CC 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

92 17125346 Lê Nguyễn Cẩm Uyên DH17DD 1.00 11.00 6.00 2.30 8.25 8.08

93 16115202 Ngô Thị Thuỳ Vân DH16GB 1.00 7.50 2.00 1.15 4.50 4.30

94 16115204 Nguyễn Thị Thùy Vân DH16GN 1.00 7.50 4.00 1.55 5.00 5.05

95 19112227 Phạm Hữu Vinh DH19TY 2.00 5.00 0.50 0.50

96 18118184 Tô Đức Vinh DH18CK 2.00 12.00 7.00 2.60 3.50 5.05

97 19117103 Trần Thị Mỹ Vy DH19CT 1.00 11.00 7.00 2.50 3.75 5.13

98 19117104 Huỳnh Thị Mai Xuân DH19CT 1.00 7.50 2.00 1.15 3.00 3.25

99 19163058 Võ Thị Thu Xuân DH19ES 1.00 7.50 3.00 1.35 2.00 2.75


